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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Tên và SBD trên Azota

1 120002 Hoàng Văn Ánh 22/11/2002 Nam 12A1 Hoàng Văn Ánh 120002

2 120006 H Cẩm Hlŏng 30/12/2004 Nữ 12A1 H Cẩm Hlŏng 120006

4 120010 Bùi Phạm Khắc Kiên Chung 17/01/2004 Nam 12A1 Bùi Phạm Khắc Kiên Chung 120010

3 120011 Ma Thị Chư 01/06/2003 Nữ 12A1 Ma Thị Chư 120011

6 120015 H Drao Hlŏng 08/09/2002 Nữ 12A1 H Drao Hlŏng 120015

5 120021 Y Đhin B-Rung 20/10/2003 Nam 12A1 Y Đhin B-Rung 120021

7 120022 Vàng Seo Đức 29/03/2003 Nam 12A1 Vàng Seo Đức 120022

8 120025 Mã A Hải 20/10/2002 Nam 12A1 Mã A Hải 120025

9 120029 Giàng A Hành 01/11/2002 Nam 12A1 Giàng A Hành 120029

10 120030 H Hảo Hwing 11/01/2004 Nữ 12A1 H Hảo Hwing 120030

11 120031 Y Hên Bkrông 26/08/2002 Nam 12A1 Y Hên Bkrông 120031

12 120037 Hầu Văn Hồng 10/09/2001 Nam 12A1 Hầu Văn Hồng 120037

13 120042 H In Buôč 22/02/2002 Nữ 12A1 H In Buôč 120042

14 120050 Sùng Thị  Linh 14/06/2004 Nữ 12A1 Sùng Thị  Linh 120050

15 120051 Y Lợi-Êñuôl 29/09/2002 Nam 12A1 Y Lợi-Êñuôl 120051

16 120053 H Mây Kbin 06/05/2003 Nữ 12A1 H Mây Kbin 120053

17 120059 H Ngôi Buôč 05/02/2003 Nữ 12A1 H Ngôi Buôč 120059

18 120060 Y Nguyên Buôn Krông 14/09/2001 Nam 12A1 Y Nguyên Buôn Krông 120060

19 120063 H Nguyệt Trei 12/05/2004 Nữ 12A1 H Nguyệt Trei 120063

20 120067 H Niê Kmăn 04/09/2002 Nữ 12A1 H Niê Kmăn 120067

21 120070 H Oăn Trei 26/02/2003 Nữ 12A1 H Oăn Trei 120070

22 120083 H Sa La Mi Hmŏk 29/10/2004 Nữ 12A1 H Sa La Mi Hmŏk 120083

23 120084 Nông Thị Sâm 13/04/2004 Nữ 12A1 Nông Thị Sâm 120084

24 120085 H Sen Trei 01/03/2004 Nữ 12A1 H Sen Trei 120085

27 120097 Lê Thị Thanh Thảo 26/02/2004 Nữ 12A1 Lê Thị Thanh Thảo 120097

25 120101 H Thấm Buôn Yă 06/08/2001 Nữ 12A1 H Thấm Buôn Yă 120101

26 120102 H Thắm Hlŏng 09/12/2002 Nữ 12A1 H Thắm Hlŏng 120102

28 120103 H Theo Niê 22/02/2002 Nữ 12A1 H Theo Niê 120103

29 120110 Hoàng Thị Tịnh 24/01/2002 Nữ 12A1 Hoàng Thị Tịnh 120110

30 120114 Lù Văn Vạn 19/09/2002 Nam 12A1 Lù Văn Vạn 120114

31 120117 Lê Thị Tường Vy 29/10/2003 Nữ 12A1 Lê Thị Tường Vy 120117

32 120118 H Wĩ Bkrông 05/04/2004 Nữ 12A1 H Wĩ Bkrông 120118



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Tên và SBD trên Azota

33 120122 H Yam Brung 21/06/2003 Nữ 12A1 H Yam Brung 120122
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